
THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  TA1 - TA2 - PTHĐKD

Ca 1:   7h00' ngày 23 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D201

Bằng số Bằng chữ

1 111 Ngô Thị Thu Hiền 28-04-2002 KTE16 TA1

2 112 Trần Minh Quý 26-06-1993 THE16 TA1

3 113 Nguyễn Văn Thức 19-04-2002 QTKD17 TA1

4 114 Nguyễn Thị Mi 15/10/1999 KT16D TA2

5 115 Nguyễn Thị Thùy Dương 10/03/2002 KT16A PTHĐKD

6 116 Nguyễn Thị Hường 18/02/2002 KT16A PTHĐKD

7 117 Hoàng Thị Huyền 21/10/2002 KT16A PTHĐKD

8 118 Nguyễn  Hoài Ngọc 30/04/2002 KT16A PTHĐKD

9 119 Nguyễn Thị Hoài 15/03/2001 KT16A PTHĐKD

10 120 Lương Tuệ An 17/10/2001 KT16B PTHĐKD

11 121 Nguyễn Thị Điểm 19/12/2002 KT16D PTHĐKD

12 122 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/10/2002 KT16D PTHĐKD

13 123 Nguyễn Thị Hương 24/05/2002 KT16D PTHĐKD

14 124 Nguyễn Thị Hải 20/05/2002 KT16A PTHĐKD

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Môn thi Số tờ



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  TA1 - TA2 (Kỹ năng  nói)

Ca 2:  9h00' ngày 23 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D201

Bằng số Bằng chữ

1 128 Ngô Thị Thu Hiền 28-04-2002 KTE16
TA1

2 129 Trần Minh Quý 26-06-1993 THE16
TA1

3 130 Nguyễn Văn Thức 19-04-2002 QTKD17
TA1

4 131 Nguyễn Thị Mi 15/10/1999 KT16D
TA2

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN

TT SBD Họ và tên N.Sinh



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  KT MÁY - THKT

Ca 2:  9h00' ngày 23 tháng 4 năm 2023 Hội trường: B403

Bằng số Bằng chữ

1 125 Nguyễn Thị Hường 18/02/2002 KT16A KT MÁY

2 126 Nguyễn Công Nhật Ánh 29/06/2002 TH16 THKT

3 127 Nguyễn Thanh Tùng 31/10/2002 TH16 THKT

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú


